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Mẫu số 03 - TT 06/2020/TT-BGDĐT  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC  

(Dành cho ứng viên/ thành viên các Hội đồng Giáo sư) 

 

1. Thông tin chung  

- Họ và tên: Lê Ngọc Thành  

- Năm sinh: 11/4/1961                                          

- Giới tính: Nam 

- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): Tiến sĩ năm 

2001 tại trường Đại học Y Hà Nội.  

- Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm): Giáo 

sư năm 2015 tại trường Đại học Y Hà Nội. 

 

- Ngành: Y học, Chuyên ngành: Ngoại khoa 

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm): Hiệu trưởng Trường Đại 

học Y Dược, ĐHQGHN; Trưởng Ban Tư vấn Y khoa – Bệnh viện E; Chủ tịch Hội phẫu 

thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam; Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội phẫu thuật tim 

mạch và lồng ngực Châu Á; Tổng Biên tập Tạp chí phẫu thuật tim mạch và lồng ngực; 

Chủ tịch Hội đồng Khoa học sức khỏe ĐHQGHN. 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Giám đốc Bệnh viện E. 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở đào tạo):     

+ Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN năm 2022, 2023, 

2024. 

+ Ủy viên Hội đồng Giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội năm 2021, 2022, 2023, 2024. 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ):  

 + Hội đồng Giáo sư ngành Y từ năm 2019. 

    + Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y năm 2024. 
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- Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có): Ủy viên Hội đồng giáo sư Nhà nước 

nhiệm kỳ 2024-2029. 

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt động) 

2.1. 2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình  

a. Tổng số sách đã chủ biên: 06 Sách chuyên khảo; 02 giáo trình; 02 sách hướng dẫn. 

TT Tên sách 
Loại 

sách 

Nhà xuất 

bản và 

năm 

xuất bản 

Số 

tác 

giả 

Viết một mình 

hoặc chủ biên, 

phần biên 

soạn 

Thẩm định, 

xác nhận sử 

dụng của 

CSGDĐH 

1 
Hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật Bệnh viện 

Hướng 

dẫn 

NXB Y 

học, 1999 
101  

1626//QĐ-

ĐHYHN 

25/06/12 

2 
Cấp cứu ngoại khoa Tim 

mạch lồng ngực 

Giáo 

trình 

NXB Y 

học, 2005 
7 

186-192, 214-

219, 220-227, 

228-233, 298-

305 

2140/QĐ-

ĐHYHN 

26/07/12 

3 

Phẫu thuật cấp cứu Tim 

mạch lồng ngực-Những 

vấn đề thường gặp 

Hướng 

dẫn 

NXB Y 

học, 2009 
5 

Chủ biên, Biên 

soạn: 7-20, 86-

105, 156-164 

2140/QĐ-

ĐHYHN 

26/07/12 

4 

Cấp cứu Ngoại khoa tập 

1 (dùng cho bác sỹ và 

học viên sau đại học) 

Giáo 

trình 

NXB 

Giáo dục 

Việt 

Nam, 

2010 

29 

Biên soạn: 26-

33, 69-73, 86-

95, 136-142 

3390/QĐ-

ĐHYHN 

25/09/2014 

5 Bệnh màng phổi 
Chuyên 

khảo 

NXB Y 

học, 2015 
1 Một mình  

6 Tuần hoàn ngoài cơ thể 
Chuyên 

khảo 

NXB Y 

học, 2015 
1 Một mình  

7 
Bệnh Tim mạch thường 

gặp 

Chuyên 

khảo 

NXB Y 

học, 2015 
1 Một mình  

8 Chấn thương ngực 
Chuyên 

khảo 

NXB Y 

học, 2015 
4 Chủ biên  

9 Bệnh thông liên thất 
Chuyên 

khảo 

NXB Y 

học, 2015 
1 Một mình  

10 
Stroke Management in 

Vietnam 

Chuyên 

khảo 

NXB 

Springer, 

2024 

3 Đồng Chủ biên  
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b. Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 

nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất 

bản, mã số ISBN, chỉ số trích dẫn). 

TT Tên sách 
Loại 

sách 

Nhà xuất 

bản và 

năm 

xuất bản 

Số 

tác 

giả 

Viết một mình 

hoặc chủ biên, 

phần biên 

soạn 

Thẩm định, 

xác nhận sử 

dụng của 

CSGDĐH 

1 
Stroke Management in 

Vietnam 

Chuyên 

khảo 

NXB 

Springer, 

2024 

3 Đồng Chủ biên  

 

2.2. Các bài báo cáo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học  

a. Tổng số đã công bố: 200 bài báo gồm 171 bài báo tạp chí trong nước; 29 bài báo tạp chí 

quốc tế. 

b. Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm 

thành viên Hội đồng gần đây nhất (2019-2025): 46 bài báo gồm 24 bài báo tạp chí trong 

nước và 22 bài báo tạp chí quốc tế (Web of Science/Scopus). 

 TT Tên đề tài Tác giả Tên tạp chí Năm 

1 

Whole exome sequencing 

revealed a pathogenic 

variant in a gene related to 

malignant hyperthermia in 

a Vietnamese cardiac 

surgical patient: A case 

report 

Nguyen TT, Le NT, Nguyen 

TT, Nguyen HH, Nguyen 

KT, Dinh LD, Nguyen 

TB, Do AT, Nguyen 

CH, Nguyen TH, Pham 

HT, Vu TT 

Annals of 

Medicine and 

Surgery 

Volume 

48, December 

2019, Pages 88-

90, Web of 

Science: ESCI 

2019 

2 

St Elevation Myocardial 

Infarction in a Patient with 

an Anomalous Right 

Coronary Artery 

Originating from the Distal 

Left Circumflex. 

Phan NT, Nguyen HT, 

Nguyen TT, Ly ND, Le NT 

International 

Medical Case 

Reports 

Journal Volume 

12:379-

382 · December 

2019; Web of 

Science: ESCI; 

Scopus Q3 

2019 

3 

Right anterolateral mini-

thoracotomy without 

inferior vena cava 

Huy Q.Dang, Huu C. 

Nguyen, Huong T. Le, Thanh 

N. Le and Tuan Q. Nguyen 

International 

Journal of 

Surgery Case 

2019 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nguyen%20TT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31737266
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nguyen%20TT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31737266
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nguyen%20HH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31737266
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nguyen%20KT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31737266
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nguyen%20KT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31737266
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dinh%20LD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31737266
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nguyen%20TB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31737266
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nguyen%20TB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31737266
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Do%20AT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31737266
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nguyen%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31737266
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nguyen%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31737266
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nguyen%20TH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31737266
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pham%20HT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31737266
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pham%20HT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31737266
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vu%20TT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31737266
https://www.sciencedirect.com/science/journal/20490801
https://www.sciencedirect.com/science/journal/20490801
https://www.sciencedirect.com/science/journal/20490801
https://www.sciencedirect.com/science/journal/20490801/48/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/20490801/48/supp/C
https://www.researchgate.net/journal/1179-142X_International_Medical_Case_Reports_Journal
https://www.researchgate.net/journal/1179-142X_International_Medical_Case_Reports_Journal
https://www.researchgate.net/journal/1179-142X_International_Medical_Case_Reports_Journal
https://www.researchgate.net/journal/1179-142X_International_Medical_Case_Reports_Journal
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cannulation for atrial septal 

defect repair in small 

children: A feasible 

technique 

Reports. 2019; 

60: 314-318. 

Published online 

2019 Jun. 10; 

Web of Science: 

ESCI; Scopus Q3 

4 

Chronic contained 

abdominal aortic aneurysm 

rupture causing vertebral 

erosion 

Nguyen TT, Le NT, Doan 

QH 

Asian 

Cardiovascular & 

Thoracic Annals. 

2019 Jan; 27(1): 

33 -35; Web of 

Science: ESCI; 

Scopus Q3 

2019 

5 

Tetralogy of Fallot With 

Dextrocardia and 

Anomalous Coronary 

Artery: A Case Report 

Tien DA, Nguyen TT, Linh 

NTH, Thanh LN 

World J Pediatr 

Congenit Heart 

Surg, 2019 Mar; 

Web of Science: 

ESCI; Scopus Q2 

2019 

6 

Phương pháp bộc lộ van hai 

lá trong phẫu thuật sửa van 

hai lá nội soi tại Trung tâm 

tim mạch Bệnh viện E 

Dat Phat Thanh, Hung Doan 

Quoc, Huu Nguyen Cong, 

Thanh Le Ngoc 

T/C Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam; 26: 26-30 

2019 

 

7 

Nghiên cứu đa trung tâm 

đánh giá đường cong đào 

tạo và kết quả lâm sàng của 

phẫu thuật nội soi toàn bộ 

vá thông liên nhĩ không 

robot hỗ trợ 

Huy Dang Qang, Huu 

Nguyen Cong, Ngoc Nguyen 

Minh, Thanh Le Ngoc 

T/C Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam; 26: 31-44 

2019 

8 

Rối loạn nhịp nhĩ ở bệnh 

nhân thông liên nhĩ: tỉ lệ 

mắc bệnh, diễn biến, tiên 

lượng và chỉ định điều trị 

Đăng Quang Huy, Nguyễn 

Minh Ngọc, Lê Ngọc Thành 

T/C Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam; 27: 37-48 

2019 

9 

Phẫu thuật nội soi 3d thay 

van ba lá ở bệnh nhân mổ 

cũ thay van hai lá: thông 

báoca lâm sàng 

Huy Nguyen Anh, Huu 

Nguyen Cong, Nghia Doan 

Van, Hung Ngo Thanh, 

Huyen Luong Thi Nhu, Binh 

Nguyen The, Hieu Nguyen 

Trung, Anh Pham Tuan, 

Thanh Le Ngoc 

T/C Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam; 27: 59-62 

2019 
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10 

Rung nhĩ và nhồi máu não 

ở bệnh nhân sau vá thông 

liên nhĩ: vai trò của phẫu 

thuật maze 

Đặng Quang Huy, Nguyễn 

Minh Ngọc, Lê Ngọc Thành 

T/C Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam; 27: 36-66 

2019 

11 

Glomerular filtration rate 

calculation based on serum 

creatinin and cystatin C in 

type 2 diabetic patients.  

 

Thi Thom Vu, Van Nga Vu, 

Quynh Do Thi, Thi Binh 

Minh Nguyen, Thi My Dung 

Dinh, Thanh Le Ngoc 

VNU Journal of 

Science: Medical 

and 

Pharmaceutical 

Sciences; 35(2): 

46-53 

2019 

12 

Cold atmospheric plasma 

treatment on failed finger 

perforator flaps: a case 

report. 

Minh Dinh Nguyen, Quynh 

Thi Do, Thanh-Tu Luong, 

Ngoc-Thanh Le, Tran-Thuy 

Nguyen, Thao Phuong Bui, 

Hoang-Tung Do, Thom Thi 

Vu. 

Clinical Plasma 

Medicine. 2020; 

19-20; 

https://doi.org/10.

1016/j.cpme.2020

.100105 ; Scopus 

Q2 

2020 

13 

Prediction of 

Acenocoumarol Dose from 

CYP2C9, VKORC1 Gene 

Variants and Patients 

Characteristics in 

VietNamese Heart Valve 

Replacement Patients 

 

Thuy Thi PHAM, Kien Trung 

Pham, Van Thanh, TA, Pham 

Thi Hong NHUNG, Dinh 

Doan Long, Le Ngoc Thanh, 

Bui The Hung, Thom Thi 

Vu*, Nguyen Thi Thu Hoai* 

J. Cardiovasc 

Disease Res; 

2020;11(2):149-

154; Scopus Q4 

(2019) 

2020 

14 

Nano-Berberine As a 

Fungicide and Bactericide: 

An In Vitro Evaluation on 

Vaginal Isolations 

Nguyen Nhi Ha, Ha Thi 

Thanh Huong, Le Quang 

Huan, Pham Thi Van, Phan 

Van Hau, Dang Thi Ngan, Le 

Ngoc Thanh, Vu Thi Thom. 

Asean Journal of 

Pharmacognosy; 

2020;  

 

2020 

15 

Malignant Hyperthermia 

and Gene Polymorphisms 

Related to Inhaled 

Anesthesia Drug Response 

Vũ Thị Thu Hằng, Nguyễn 

Thị Thúy Mậu, Nguyễn Trần 

Thủy, Lê Ngọc Thành, Phạm 

Thị Hồng Nhung, Đinh Đoàn 

Long, Nguyễn Thị Thu Hoài, 

Vũ Thị Thơm 

VNU Journal of 

Science: Medical 

and 

Pharmceutical 

Sciences; 36: 1-

12 

2020 

16 

Innovative techniques of 

left atrial exposure in 

minimally invasive mitral 

Dat T Pham, Thanh N Le 

and Hung Q Doan 

Asian 

Cardiovascular & 

Thoracic Annals. 

2021 

https://doi.org/10.1016/j.cpme.2020.100105
https://doi.org/10.1016/j.cpme.2020.100105
https://doi.org/10.1016/j.cpme.2020.100105


  
 

6 
 
 

valve repair 2021; Web of 

Science: ESCI; 

Scopus Q2 

17 

A wireless passive 

capacitively coupled 

contactless conductivity 

detection (WPC4D) for 

microfluidic flow 

monitoring 

Bao-Anh Hoang, Hang Tran 

Thanh, Ha Nguyen Thi Ngoc, 

Thao, Pham, Ngoc, Kien Do 

Trung, Ngoc-Thanh Le, 

Tran-Thuy Nguyen, Trinh 

Chu Duc, Tung, Thanh Bui, 

Loc Do Quang 

IEEE; Web of 

Science: SCIE; 

Scopus Q1 

2021 

18 
Nội soi toàn bộ cẳt u nhầy 

nhĩ phải 

Nam Nguyen Hoang, Huu 

Nguyen Cong, Thuy Nguyen 

Tran, Uoc Nguyen Huu, 

Thanh Le Ngoc 

T/C Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam; 32; 

https://doi.org/10.

47972/vjcts.v32i.

530 

2021 

19 

Early results of total 

endoscopic closure for 

atrial septal defect in 

children at Cardiovascular 

Center, E Hospital, Hanoi, 

Viet Nam 

Phong Nguyen Ba, Tien Do 

Anh, Minh Le Ngoc, Nguyen 

Tran Thuy, Linh Luu Phuong, 

Huyen Luong Thi Nhu, 

Thanh Le Ngoc 

T/C Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam; 33; 

https://doi.org/10.

47972/vjcts.v33i.

558 

2021 

20 

Initial results of aortic 

valve reconstruction using 

autologous pericardium 

(Ozaki's procedure) 

Hung Ngo Thanh, Huu 

Nguyen Cong, Nguyen Tran 

Thuy, Nam Nguyen Hoang, 

Anh Nguyen Ngoc, Long 

Luong Hoang, Thinh Do Duc, 

Thanh Le Ngoc, Hung Doan 

Quoc 

T/C Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam; 33; 

https://doi.org/10.

47972/vjcts.v33i.

559 

2021 

21 

Minimally invasive mitral 

valve repair surgery in 

patient with systemic 

sclerosis 

Nguyen Tran Thuy, Luong 

Long Hoang, Huu Nguyen 

Cong, Tien Do Anh, Nguyen 

Phan Thao, Hung Ngo Thanh, 

Nam Nguyen Hoang, Binh 

Nguyen The, Le Ngoc Thanh 

T/C Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam; 33; 

https://doi.org/10.

47972/vjcts.v33i.

560 

2021 

22 Percutaneous intervention Huy Nguyen The, Nguyen T/C Phẫu thuật 2021 

https://doi.org/10.47972/vjcts.v32i.530
https://doi.org/10.47972/vjcts.v32i.530
https://doi.org/10.47972/vjcts.v32i.530
https://doi.org/10.47972/vjcts.v33i.558
https://doi.org/10.47972/vjcts.v33i.558
https://doi.org/10.47972/vjcts.v33i.558
https://doi.org/10.47972/vjcts.v33i.559
https://doi.org/10.47972/vjcts.v33i.559
https://doi.org/10.47972/vjcts.v33i.559
https://doi.org/10.47972/vjcts.v33i.560
https://doi.org/10.47972/vjcts.v33i.560
https://doi.org/10.47972/vjcts.v33i.560
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treatment of giant 

extrarenal aneurysm 

arteriovenous fistula 

Phan Thao, Nguyen Tran 

Thuy, Thanh Le Ngoc 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam; 33; 

https://doi.org/10.

47972/vjcts.v33i.

561 

23 

Totally endoscopic 

resection of atrial myxoma: 

early results of 26 patients 

in E hospital 

Nam Nguyen Hoang, Huu 

Nguyen Cong, Nguyen Tran 

Thuy, Trung Hoang Van, 

Thinh Do Duc, Hung Ngo 

Thanh, Dat Pham Thanh, 

Thanh Le Ngoc, Uoc Nguyen 

Huu 

T/C Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam; 33; 

https://doi.org/10.

47972/vjcts.v33i.

562 

2021 

24 

Totally Endoscopic 

Ventricular Septal Defect 

Closed: How to do it? 

Tien Do Anh, Minh Le Ngoc, 

Nguyen Tran Thuy, Phong 

Nguyen Ba, Linh Luu 

Phuong, Huyen Luong Thi 

Nhu, Thanh Le Ngoc 

T/C Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam; 33; 

https://doi.org/10.

47972/vjcts.v33i.

563 

2021 

25 

Extracorporeal Membrane 

Oxygenation for Acute 

Respiratory and Cardiac 

Failure 

Itoh Hideshi, Binh Nguyen 

The, Thanh Le Ngoc, Ando 

Hitomi, Inagawa Naohiro, 

Ichiba Shingo 

T/C Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam; 33; 

https://doi.org/10.

47972/vjcts.v33i.

565 

2021 

26 

Kết quả phẫu thuật tim hở 

ít xâm lấn vá thông liên thất 

qua đường ngực phải ở trẻ 

em tại Trung tâm Tim 

mạch, Bệnh viện E 

Trần Thiện Đạt, Đỗ Anh 

Tiến, Lê Ngọc Thanh, 

Nguyễn Bá Phong, Lê Minh 

Ngọc 

T/C Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam; 34; 

https://doi.org/10.

47972/vjcts.v34i.

619 

2021 

27 

Cold atmospheric plasma 

on treatment chronic skin 

lesions in diabetes patient: 

case report 

Nguyễn Đình Minh, Đỗ Thị 

Quỳnh, Lương Thanh Tú, Vũ 

Vân Nga, Lê Ngọc Thành, Vũ 

Thị Thơm 

Tạp chí Sinh lý 

học Việt Nam; 

25(3): 23-27 

2021 

28 Dự đoán nguy cơ mắc bệnh Hà Thị Thu THương, Đỗ Thị Tạp chí Y học 2021 

https://doi.org/10.47972/vjcts.v33i.561
https://doi.org/10.47972/vjcts.v33i.561
https://doi.org/10.47972/vjcts.v33i.561
https://doi.org/10.47972/vjcts.v33i.562
https://doi.org/10.47972/vjcts.v33i.562
https://doi.org/10.47972/vjcts.v33i.562
https://doi.org/10.47972/vjcts.v33i.563
https://doi.org/10.47972/vjcts.v33i.563
https://doi.org/10.47972/vjcts.v33i.563
https://doi.org/10.47972/vjcts.v33i.565
https://doi.org/10.47972/vjcts.v33i.565
https://doi.org/10.47972/vjcts.v33i.565
https://doi.org/10.47972/vjcts.v34i.619
https://doi.org/10.47972/vjcts.v34i.619
https://doi.org/10.47972/vjcts.v34i.619
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tim mạch trong 10 năm 

theo thang điểm 

Framingham ở bệnh nhân 

đái tháo đường tuýp 2 

Quỳnh, Đinh Thị Mỹ Dung, 

Nguyễn Thị Bình Minh, 

Nguyễn Thị Lan Anh, Lê 

Ngọc Thành, Vũ Thị Thơm 

Việt Nam; 

505(1):67-72 

29 

Predictors of Prolonged 

Pleural Effusion after the 

extracardiac fontan 

procedure: a 8 year single 

center experience in 

resource scare setting 

Dai Dac Tran, Thanh Ngoc 

Le, Van Hai Thi Dang, 

Hoang Long Vo 

Pediatric 

Cardiology 

(2021) 42: 89-99 

2021 

30 

Aortic valve reconstruction 

surgery using autologus 

pericardium: the experience 

in Vietnam 

Hưng T.Ngo, Huu C.Nguyen, 

Thanh N.Le, Hung Q.Doan 

Journal of 

Cardiac surgery. 

2022; Web of 

Science: SCIE; 

Scopus Q2 

2022 

31 

A combination of 3D 

printing and PCB 

technologies in 

microfluidic sensing device 

fabrication 

 Hang Tran Thanh, Tuan Vu 

Quoc, Phu Nguyen Van, Loc 

Do Quang, An Nguyen 

Ngoc, Chi Tran Nhu, Nam 

Nguyen Hoang, Ngoc Thanh 

Le, Tran Thuy Nguyen, Tung 

Thanh Bui & Trinh Chu Duc 

Microsystem 

Technologies; 

28, pages1607–

1619; Scopus Q3 

2022 

32 

Hard Exudates 

Segmentation in Fundus 

Image via Combining 

Automatic and CNN-based 

Interactive Methods 

Hoang, Thu-Ha T.; Do, 

Quang V.; Nguyen, Hiep X.; 

Nguyen, Lan-Anh T.; Le, 

Thanh N.; Vu, Nga V.; Xu, 

Lin; Andrade de Jesus, 

Danilo; Sanchez Brea, Luisa; 

Bui, Van-Anh T.; Vu, Thom 

T.; Luu, Ha M. 

The 3rd 

International 

Conference on 

Human-Centered 

Artificial 

Intelligence 

(Computing for 

Human) 

2022 

33 

Kết quả sớm phẫu thuật ít 

xâm lấn cắt u nhầy nhĩ trái 

tại Trung tâm Tim mạch, 

Bệnh viện E 

Lê Thế Hùng, Phạm Thành 

Đạt, Nguyễn Hoàng Nam, Đỗ 

Đức Thịnh, Nguyễn Trần 

Thủy, Lê Ngọc Thành, 

Nguyễn Công Hựu 

T/C Phẫu thuật 

Tim mạch và 

Lồng ngực Việt 

Nam; 36; 

https://doi.org/10.

47972/vjcts.v36i.

733 

2022 

34 
Coronary artery 

endarterectomy during 

Nguyễn Công Hựu, Đoàn 

Quốc Hưng, Ngô Thị Hải 

Tạp chí Phẫu 

thuật Tim mạch 

2022 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00542-022-05284-x#auth-Hang_Tran-Thanh
https://link.springer.com/article/10.1007/s00542-022-05284-x#auth-Tuan_Vu-Quoc
https://link.springer.com/article/10.1007/s00542-022-05284-x#auth-Tuan_Vu-Quoc
https://link.springer.com/article/10.1007/s00542-022-05284-x#auth-Phu_Nguyen-Van
https://link.springer.com/article/10.1007/s00542-022-05284-x#auth-Loc_Do-Quang
https://link.springer.com/article/10.1007/s00542-022-05284-x#auth-Loc_Do-Quang
https://link.springer.com/article/10.1007/s00542-022-05284-x#auth-An_Nguyen-Ngoc
https://link.springer.com/article/10.1007/s00542-022-05284-x#auth-An_Nguyen-Ngoc
https://link.springer.com/article/10.1007/s00542-022-05284-x#auth-Chi_Tran-Nhu
https://link.springer.com/article/10.1007/s00542-022-05284-x#auth-Nam_Nguyen-Hoang
https://link.springer.com/article/10.1007/s00542-022-05284-x#auth-Nam_Nguyen-Hoang
https://link.springer.com/article/10.1007/s00542-022-05284-x#auth-Ngoc_Thanh-Le
https://link.springer.com/article/10.1007/s00542-022-05284-x#auth-Ngoc_Thanh-Le
https://link.springer.com/article/10.1007/s00542-022-05284-x#auth-Tran_Thuy-Nguyen
https://link.springer.com/article/10.1007/s00542-022-05284-x#auth-Tung_Thanh-Bui
https://link.springer.com/article/10.1007/s00542-022-05284-x#auth-Tung_Thanh-Bui
https://link.springer.com/article/10.1007/s00542-022-05284-x#auth-Trinh_Chu-Duc
https://doi.org/10.47972/vjcts.v36i.733
https://doi.org/10.47972/vjcts.v36i.733
https://doi.org/10.47972/vjcts.v36i.733
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coronary artery bypass 

grafting - A solution for 

complete revascularization 

Linh, Nguyễn Hữu Ước, Lê 

Ngọc Thành 

và Lồng ngực 

Việt Nam ; 38 

35 

Risk factors related to 

diabetic retinopathy in 

Vietnamese patients with 

type 2 diabetes mellitus 

Vu Van Nga, Minh Nguyen 

Thi Binh, Dung Dinh Thi 

My, Anh Nguyen Thi Lan, 

Huu Nguyen Cong, Hiep 

Nguyen Xuan, Ha Hoang Thi 

Thu, Thom Vu Thi, Thanh Le 

Ngoc 

 

Endocrine and 

Metabolic 

Science; Volume 

13, 1 December 

2023, 100145; 

Scopus Q3 

 

2023 

36 

Segmentation of hard 

exudate lesions in color 

fundus image using two-

stage CNN-based methods 

Quang Van Do, Ha Thu 

Hoang, Nga Van Vu, Danilo 

Andrade De Jesus, Luisa 

Sanchez Brea, Hiep Xuan 

Nguyen, Anh Thi Lan 

Nguyen, Thanh Ngoc Le, 

Dung Thi My Dinh, Minh Thi 

Binh Nguyen, Huu Cong 

Nguyen, Anh Thi Van Bui, 

Ha Vu Le, Kelly Gillen, 

Thom Thi Vu, Ha Manh Luu 

Expert Systems 

with 

Applications; 

241; 1 May 2024, 

122742; Web  of 

Science; IF 8,5 

2024 

37 

Serum vascular endothelial 

growth factor levels and 

some characteristics of 

diabetic retinopathy 

patients 

Vu Van Nga, Nguyen Thi 

Binh Minh, Dinh Thi My 

Dung, Nguyen Thi Lan Anh, 

Hoang Thi Thu Ha, Le Thi 

Minh Phuong, Do Thi Le 

Hang, Do Thi Quynh, Pham 

Thi Thuy An, Le Ngoc 

Thanh, Vu Thi Thom, Tran 

Van Khanh 

Tạp chí Nghiên 

cứu y học; đã 

được chấp nhận 

đăng 19/03/2024 

2024 

38 

New suggestions in radical 

surgical treatment of 

thromboembolism from the 

pulmonary artery stump 

after a Fontan operation 

Dai Dac Tran, Long Hoang 

Vo, Huy Quang Bui, Thu 

Hoai Doan, Tien Anh Do, 

Phuong Hong Do, Linh 

Phuong Nguyen, Phong Ba 

Nguyen, Viet Bang Nguyen, 

Ngoc Minh Le, Huu Cong 

Nguyen, and Thanh Ngoc Le 

Frontiers in 

Cardiovascular 

Medicine; 

september 2024, 

doi10.3389/fcvm.

2024.1462713 

2024 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666396123000225
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666396123000225
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666396123000225
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666396123000225
https://www.sciencedirect.com/journal/endocrine-and-metabolic-science
https://www.sciencedirect.com/journal/endocrine-and-metabolic-science
https://www.sciencedirect.com/journal/endocrine-and-metabolic-science
https://www.sciencedirect.com/journal/endocrine-and-metabolic-science/vol/13/suppl/C
https://www.sciencedirect.com/journal/endocrine-and-metabolic-science/vol/13/suppl/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095741742303244X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095741742303244X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095741742303244X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095741742303244X
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39 
Aortic sarcoma patients 

with bone metastasis 

Minh Tam Thi Mai, Nam 

Chung Tran, Cong Huu 

Nguyen, Ngoc Thanh Le, 

Christian Roux, Quang Binh 

Tran, Mai Hang Nguyen 

Annals of 

Vascular surgery; 

2024; vol 209; 

508-521 

 

2024 

40 

Efficacy and safety of 

angiotensin receptor–

neprilysin inhibition in 

heart failure patients with 

end-stage kidney disease on 

maintenance dialysis: A 

systematic review and 

meta-analysis 

 

Dung Viet Nguyen, Thanh 

Ngoc Le, Binh Quang 

Truong, Hoai Thi Thu 

Nguyen 

European Journal 

of Heart Failure; 

https://doi.org/10.

1002/ejhf.3454  

 

 

 

2024 

41 

Pulsatile right ventricle to 

pulmonary artery 

extracorporeal membrane 

oxygenation in a pigs 

Hideshi Itoh, Shingo Ichiba, 

Hideaki Obata, Midori 

Futami, Shigeyuki Okahara, 

Teruyki Kawabata, Nguyen 

The Binh, Le Ngoc Thanh 

The Vietnamese 

Journal of 

Cardiovascular 

and Thoracic 

Surgery Vol 47 -

7/2024 

2024 

42 

Results of vertical infra-

axillary thoractomy for 

total repair of tetralogy of 

fallot 

Tien Anh Do, Bao Tuan 

Luong, Tran Thuy Nguyen 

Phong Ba Nguyen, Huyen 

Nhu Thi Luong, Viet Bang 

Nguyen, Minh Ngoc Le, 

Duong Ha Thai Nguyen, 

Thanh Ngoc Le 

Innovations, 

2024, vol 19(6) 

666-671 

2024 

43 

Wound healing capacity of 

using mesenchymal stem 

cell- derived exosomes 

originated from human 

adipose tissue and cold 

atmospheric plasma 

Do Thi Quynh, Than Thi 

Trang Uyen, Hoang Thi My 

Nhung, Do Hoang Tung, 

Nguyen Thu Huyen, Le Ngoc 

Thanh, Vu Thi Thom, Le Thi 

Bich Phuong, Nguyen Manh 

Ha 

Clin Ter. 2024; 

175(2): 135-143 

doi: 

10.7417/CT.2024.

5046 

2024 

https://onlinelibrary.wiley.com/authored-by/Nguyen/Dung+Viet
https://onlinelibrary.wiley.com/authored-by/Le/Thanh+Ngoc
https://onlinelibrary.wiley.com/authored-by/Le/Thanh+Ngoc
https://onlinelibrary.wiley.com/authored-by/Truong/Binh+Quang
https://onlinelibrary.wiley.com/authored-by/Truong/Binh+Quang
https://onlinelibrary.wiley.com/authored-by/Nguyen/Hoai+Thi+Thu
https://onlinelibrary.wiley.com/authored-by/Nguyen/Hoai+Thi+Thu
https://doi.org/10.1002/ejhf.3454
https://doi.org/10.1002/ejhf.3454
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44 

Evaluating research ethics 

committees in Vietnam and 

Laos: Results of a validated 

self-assessment tool 

Nathan Gabriel Sattah, 

Vincent D’Anniballe, Hoang 

Tu Le, Luyen Thi Le, Thanh 

Ngoc Le, Thom Thi Vu, 

Viengsakhone 

Louangpradith, Walter T Lee 

Plos one 

2024 

45 

An evaluation of a gold 

surface functionalization 

procedure for antibody 

binding and protein 

detection using 11-

mercaptoundecanoic acid  

Chi Tran Nhu, Phu Nguyen 

Dang, Linh Huynh Thi Thuy, 

Loc Do Quang, Thuy Nguyen 

Tran, Trung Le Thanh, Thanh 

Le Ngoc, Trinh Chu Duc and 

Tung Bui Thanh 

Biomedical 

Engineering: 

Applications, 

Basis and 

Communications  

2025 

46 

Letter to Editor: ‘Efficacy 

and safety of angiotensin 

receptor–neprilysin 

inhibition in heart failure 

patients with end-stage 

kidney disease on 

maintenance dialysis: A 

systematic review and 

meta-analysis 

Dung Viet Nguyen, Thanh 

Ngoc Le, Hoai Thi Thu 

Nguyen 

 European Journal 

of Heart Failure 

https://doi.org/10.

1002/ejhf.3610 

 

2025 

 

2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương cấp Bộ 

trở lên) 

a. Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm: Chủ nhiệm (02) và tham gia (02) đề 

tài cấp Nhà nước; Chủ nhiệm 06 đề tài cấp Bộ và tương đương; Chủ nhiệm 01 đề tài quốc 

tế của Anh Quốc. 

STT Tên đề tài Mã số 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Cấp quản 

lý đề tài 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 

Preparing for Pre-Hospital 

Emergency Care in Vietnam 

NGR1\ 

2065 

2024-

2025 

The 

Academy 

of Medical 

Science, 

UK 

Chủ nhiệm 

phía Việt 

Nam 

2 Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội 

soi trong điều trị một số bệnh van tim 

và bệnh tim bẩm sinh ở Việt Nam  

ĐTĐL.CN 

27/20 

2020-

2024 
Nhà nước 

Chủ nhiệm đề 

tài; Đã 

nghiệm thu 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0309084
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0309084
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0309084
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0309084
https://onlinelibrary.wiley.com/authored-by/Nguyen/Dung+Viet
https://onlinelibrary.wiley.com/authored-by/Le/Thanh+Ngoc
https://onlinelibrary.wiley.com/authored-by/Le/Thanh+Ngoc
https://onlinelibrary.wiley.com/authored-by/Nguyen/Hoai+Thi+Thu
https://onlinelibrary.wiley.com/authored-by/Nguyen/Hoai+Thi+Thu
https://doi.org/10.1002/ejhf.3610
https://doi.org/10.1002/ejhf.3610
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9/2024 

3 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

exosome từ tế bào gốc trung mô kết 

hợp công nghệ plasma trong điều trị 

tổn thương da 

QG.20.60 
2020-

2022 

Đề tài cấp 

ĐHQGHN  

Chủ nhiệm đề 

tài; Đã 

nghiệm thu 

loại Tốt 

4 
Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật tim 

hở ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ trong 

thông liên nhĩ và bệnh van hai lá 

 
2017-

2018 
Cấp bộ 

Chủ nhiệm đề 

tài; Đã 

nghiệm thu 

Đạt 

5 Nghiên cứu ứng dụng Stent phủ 

thuốc Everolimus lần đầu tiên sản 

xuất tại Việt Nam theo dự án công 

nghệ cao trong điều trị tái thông 

động mạch vành 

CNC.01. 

DAPT/13 

2017-

2018 
Cấp bộ 

Chủ nhiệm đề 

tài; Đã 

nghiệm thu 

Đạt 

6 
Nghiên cứu chọn lọc một số thành 

tựu KHCN của thế giới về chăm sóc 

Y tế, ứng dụng thích hợp vào Việt 

Nam (Chẩn đoán, điều trị các bệnh 

tim mạch) 

KHCN-

11-15 

1999-

2001  
Nhà nước 

Tham gia; 

Nghiệm 

thuXuất sắc, 

giải thưởng 

nhà nước 

2005 

7 

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên 

tiến phục vụ ghép tạng ở Việt Nam 
KC-10-14  

1999-

2002 
Nhà nước 

Tham gia, 

Nghiệm thu 

Xuất sắc, giải 

thưởng 

HCM2005 

8 Nhiễm khuẩn vết mổ: Các giải pháp 

tổng hợp để giảm thấp tỉ lệ nhiễm 

khuẩn vết mổ tại bệnh viện Việt Đức 

 
2000-

2002 
Cấp bộ 

Tham gia; 

Nghiệm thu 

loại Khá 

9 Nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ 

khoa học công nghệ trong chẩn đoán 

và điều trị phẫu thuật bệnh lý động 

mạch chủ ngực 

 
2000-

2002 
Cấp bộ 

Chủ nhiệm; 

Nghiệm thu 

loại Xuất sắc 

10 Nghiên cứu ghép Tim thực nghiệm 

(năm 2007 - 2009) 
 

2007-

2009 
Cấp bộ Chủ nhiệm 

11 Nghiên cứu hiệu quả mô hình tự xét 

nghiệm điều trị chống động tại nhà 

của bệnh nhân thay van tim cơ học 

duới sự huớng dẫn của bác sỹ từ xa 

 
2009-

2012 
Cấp bộ 

Chủ nhiệm; 

Nghiệm thu 

loại Khá 

12 Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ 

thuật tiên tiến trong chẩn đoán và 

điều trị chấn thương vết thương lồng 

ngực 

ĐTĐL.20

09G/18 

2009-

2013 
Nhà nước 

Chủ nhiệm; 

Nghiệm thu 

loại Khá 
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b. Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời điểm được 

bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian thực hiện, cấp 

quản lý đề tài, trách nhiệm tham gia trong đề tài): 

STT Tên đề tài Mã số 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Cấp quản lý 

đề tài 

Trách 

nhiệm 

tham gia 

trong đề 

tài 

1 

Preparing for Pre-Hospital 

Emergency Care in Vietnam 

NGR1\ 

2065 

2024-

2025 

The 

Academy of 

Medical 

Science, UK 

Chủ nhiệm 

phía Việt 

Nam 

2 
Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội 

soi trong điều trị một số bệnh van tim 

và bệnh tim bẩm sinh ở Việt Nam  

ĐTĐL.CN 

27/20 

2020-

2024 
Nhà nước 

Chủ nhiệm 

đề tài; Đã 

nghiệm 

thu 9/2024 

3 
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

exosome từ tế bào gốc trung mô kết 

hợp công nghệ plasma trong điều trị 

tổn thương da 

QG.20.60 
2020-

2022 

Đề tài cấp 

ĐHQGHN  

Chủ nhiệm 

đề tài; Đã 

nghiệm 

thu loại 

Tốt 

 

2.4. Công trình khoa học khác (nếu có): 

a. Tổng số công trình khoa học khác: 

b. Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích 

huấn luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây:  

2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ 

a. Tổng số: 07 NCS đã hướng dẫn chính. 

b. Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 

nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào tạo, 

năm bảo vệ thành công, vai trò hướng dẫn):  

STT Họ và tên NCS Đề tài luận án 
Cơ sở 

đào tạo 

Năm 

bảo vệ 

thành 

công 

Vai trò 

hướng 

dẫn 

1 Trần Đắc Đại 

Nghiên cứu kết quả phẫu thuật 

Fontan trong điều trị bệnh nhân 

tim bẩm sinh có sinh lý tuần 

hoàn một thất 

 

Trường 

Đại học 

Y Hà 

Nội 

2022 
Hướng 

dẫn chính 

2 Phan Thảo Nguyên 

Nghiên cứu lâm sang, cận lâm 

sang, đặc điểm tổn thương động 

mạch vành và kết quả can thiệp 

qua da ở bệnh nhân có tắc động 

mạch vành hoàn toàn mạn tính 

Học 

viện 

Quân Y 

2021 
Hướng 

dẫn chính 
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3. Các thông tin khác 

3.1. Danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình: 

- Trong nước: 

TT Tên bài báo 

Số 

tác 

giả 

Tên tạp 

chí, kỷ yếu 
Tập Số Trang 

Năm 

công 

bố 

1 

Đặc điểm tổn thương và kết quả 

sớm sau phẫu thuật bệnh lý van 

động mạch chủ tại Bệnh viện Việt 

Đức 

2 
T/C Y học 

thực hành 
536 3 99-101 2006 

2 
Kết quả nội soi lồng ngực cấp cứu 

tại Bệnh viện Việt Đức 
6 

T/C Y học 

Việt Nam 
319 2 

422-

428 
2006 

3 

Bước đầu nghiên cứu đặc điểm 

lâm sàng, chẩn đoán và xử trí tắc 

nghẽn van tim cơ học do huyết 

khối 

2 
T/C Y học 

Việt Nam 
323 6 9-16 2006 

4 

Nghiên cứu đặc điểm chẩn đoán và 

kết quả điều trị phẫu thuật thông 

liên thất phần phễu qua đường 

động mạch phổi tại Bệnh viện Việt 

Đức 

1 
T/C Y học 

Việt Nam 
318 1 

103-

107 
2006 

5 

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều 

trị phẫu thuật vết thương tim tại 

Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng 

2 
T/C Y học 

Việt Nam 
318 1 54-56 2006 

6 
Kết quả sớm sau mổ u trung thất 

tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng 
2 

T/C Y học 

Việt Nam 
323 6 60-64 2006 

7 

Kết quả bước đầu phẫu thuật tim 

hở cho trẻ em nhỏ tại Bệnh viện 

Việt Đức 

13 
T/C Y học 

Việt Nam 
328 11 77-80 2006 

8 
Phẫu thuật động mạch chủ ngực tại 

Bệnh viện Việt Đức 
6 

T/C Y học 

Việt Nam 
328 11 

104-

109 
2006 

9 
Vá thông liên thất qua đường động 

mạch phổi tại Bệnh viện Việt Đức 
2 

T/C Y học 

Việt Nam 
328 11 

119-

122 
2006 

10 

Đánh giá tình hình cấp cứu chấn 

thương lồng ngực tại Bệnh viện 

Việt Đức giai đoạn 2004-2006 

9 
T/C Y học 

Việt Nam 
328 11 

402-

413 
2006 

11 
Phồng động mạch nhiều nơi ở 

người trẻ tuổi, thông báo ca lâm 
4 

T/C Y học 

Việt Nam 
337 1 12-15 2006 
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sàng 

12 

Chấn thương tim, một trường hợp 

được cứu sống tại Bệnh viện Đà 

Nẵng 

2 
T/C Y học 

Việt Nam 
337 1 20-23 2007 

13 

Điều trị phẫu thuật phình xoang 

Valsalva tại Bệnh viện Việt Đức 

(1999-2007) 

2 
T/C Y học 

Việt Nam 
337 1 50-52 2007 

14 

Thông liên thất tăng áp lực động 

mạch phổi nặng ở trẻ nhỏ, kết quả 

phẫu thuật sớm tại Bệnh viện Việt 

Đức 

1 
T/C Y học 

Việt Nam 
337 2 1-4 2007 

15 
Kết quả bước đầu phẫu thuật thông 

sàn nhĩ thất tại Bệnh viện Việt Đức 
2 

T/C Y học 

Việt Nam 
337 2 19-21 2007 

16 
Chẩn đoán và xử trí nghẽn động 

mạch ngoại vi cấp tính 
2 

T/C Y học 

Thực hành 
427 7 33-36 2002 

17 
Thái độ xử trí giả phồng động 

mạch đùi do tiêm chích ma tuý 
2 

T/C Y học 

Thực hành 
429 8 49-51 2003 

18 

Nghiên cứu một số đặc điểm chẩn 

đoán và những khó khăn trong 

điều trị u trung thất 

2 
T/C Y học 

Thực hành 
489  

151-

155 
2004 

19 

Thái độ xử trí tổn thương đứt niệu 

đạo sau trong đa chấn thương ở trẻ 

em 

4 
T/C Y học 

Thực hành 
491  

574-

577 
2004 

20 

Thông liên thất tăng áp lực động 

mạch phổi nặng, kết quả điều trị 

phẫu thuật 

5 
T/C Y học 

Thực hành 
500 12 13-16 2004 

21 

Thông liên thất và hở van động 

mạch chủ, kết quả điều trị phẫu 

thuật 

5 
T/C Y học 

Thực hành 
500 12 98-101 2004 

22 

Tổn thương tĩnh mạch chủ dưới: 

kinh nghiệm điều trị phẫu thuật 

qua 39 trường hợp tại Bệnh viện 

Việt Đức 

2 
T/C Y học 

Thực hành 
491  

347-

350 
2004 

23 

Nhân 02 trường hợp nghi ngờ là 

“viêm mô mỡ mạc treo tràng”. Đối 

chiếu giải phẫu bệnh lâm sàng 

2 
T/C Ngoại 

Khoa 
15 4 18-23 1987 

24 
Biến chứng màng tim của bệnh lý 

nhiễm trùng Gan mật 
3 

T/C Ngoại 

Khoa 
16 1 15-17 1988 
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25 

Bắc cầu chủ phổi bằng động mạch 

dưới đòn tự thân trong điều trị các 

bệnh tim có phổi sáng 

2 
T/C Ngoại 

Khoa 
18 1 8-11 1990 

26 Tràn khí màng phổi tự phát 2 
T/C Ngoại 

Khoa 
22 3 38-42 1992 

27 
Vỡ phế quản trong chấn thương 

ngực kín (thông báo 3 trường hợp) 
3 

T/C Ngoại 

Khoa 
22 6 24-29 1992 

28 
Thái độ xử trí vết thương mạch 

máu vùng cổ và nền cổ 
2 

T/C Ngoại 

Khoa 
23 4 1-6 1993 

29 

Túi thừa thất phải, nhân trường 

hợp thứ 2 được mổ tại Bệnh viện 

Việt Đức 

7 
T/C Ngoại 

Khoa 
25 1 24-25 1995 

30 
Mở ngực trái trong điều trị hẹp 2 lá 

loạn nhịp hoàn toàn 
4 

T/C Ngoại 

Khoa 
25 3 1-5 1995 

31 

Điều trị phẫu thuật hẹp van động 

mạch phổi tại Bệnh viện Việt Đức 

(1987-1995) 

3 
T/C Ngoại 

Khoa 
25 4 7-14 1995 

32 

Điều trị ngoại khoa hẹp van động 

mạch phổi dưới ngừng tuần hoàn ở 

nhiệt độ bình thường 

3 
T/C Ngoại 

Khoa 
26 2 22-26 1996 

33 
Vết thương mạch máu ngoại vi 

thời bình tại Bệnh viện Việt Đức 
5 

T/C Ngoại 

Khoa 
26 4 9-14 1996 

34 
Kết quả nghiên cứu ghép thận thực 

nghiệm tại Bệnh viện Việt Đức 
22 

T/C Ngoại 

Khoa 
29 6 1-6 1996 

35 
Một số nhận xét trong điều trị 

động mạch chủ ngực 
2 

T/C Ngoại 

Khoa 
29 6 12-16 1996 

36 
Điều trị ngoại khoa cao huyết áp 

do động mạch thận 
5 

T/C Ngoại 

Khoa 
30 1 21-25 1997 

37 

Vỡ phế quản trong chấn thương 

ngực kín, nhân 2 trường hợp đầu 

tiên của phẫu thuật phục hồi phế 

quản 

4 
T/C Ngoại 

Khoa 
31 3 16-22 1997 

38 
Thông báo lâm sàng về 3 trường 

hợp vết thương động mạch cảnh 
2 

T/C Ngoại 

Khoa 
33 6 22-26 1998 

39 

Thông báo lâm sàng vết thương 

tim tại Bệnh viện Việt Đức (1990-

1996) 

2 
T/C Ngoại 

Khoa 
34 1 1-7 1999 

40 Phồng động mạch chủ bụng vỡ, 2 T/C Ngoại 36 3 19-23 1999 
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nhân 10 trường hợp được mổ tại 

Bệnh viện Việt Đức 

Khoa 

41 

Tổn thương mạch khoeo do chấn 

thương kín, những khó khăn trong 

chẩn đoán và điều trị 

2 
T/C Ngoại 

Khoa 
41 3 29-37 2000 

42 

Sử dụng tĩnh mạch tự thân trong 

điều trị thiếu máu nặng chi dưới 

mạn tính 

6 
T/C Ngoại 

Khoa 
43 5 19-25 2000 

43 
Phồng động mạch tạng: chẩn đoán 

và điều trị phẫu thuật 
6 

T/C Ngoại 

Khoa 
55 5 7-17 2002 

44 

Đối chiếu giải phẫu bệnh lâm sàng 

u trung thất mổ tại Bệnh viện Việt 

Đức (1997-2001) 

3 
T/C Ngoại 

Khoa 
46 5 20-23 2002 

45 
Tổn thương tĩnh mạch chủ dưới 

trong vỡ Gan chấn thương 
4 

T/C Ngoại 

Khoa 
53 4 8-13 2003 

46 
Tổn thương khí quản: chẩn đoán 

và thái độ xử trí 
2 

T/C Ngoại 

Khoa 
53 5 6-11 2003 

47 

Đánh giá kết quả điều trị phẫu 

thuật thông liên nhĩ ở người lớn tại 

Bệnh viện Việt Đức 

2 
T/C Ngoại 

Khoa 
55 2 19-23 2005 

48 Cấp cứu chấn thương ngực 1 
T/C Ngoại 

Khoa 
46 5 50-53 2005 

49 
Đại cương phẫu thuật cấp cứu 

mạch máu 
1 

T/C Ngoại 

Khoa 
54 3 38-48 2004 

50 
Cấp cứu vết thương mạch máu cổ 

và nền cổ 
1 

T/C Ngoại 

Khoa 
44 3 54-56 2002 

51 

Phẫu thuật mổ van động mạch 

phổi dưới ngừng tuần hoàn ngoài 

cơ thể ở nhiệt độ bình thường 

2 
Kỷ yếu 

công trình 
2  

204-

210 
2001 

52 

Kết quả bước đầu của kỹ thuật nối 

niệu quản vào bàng quang trong 

ghép thận tự than trên Chó tại 

Bệnh viện Việt Đức, nhân 35 

trường hợp 

5 
Kỷ yếu 

công trình 
2  

106-

110 
2001 

53 

Pulmonary valvotomy under 

normothermic caval inflow 

occlusion. 

3 

Annales 

Africaines 

de 

Chirurgie 

Thoracique 

1 2 17-22 2006 
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et Cardio-

Vasculaire 

African 

54 

Đánh giá các yếu tố dự báo chuyển 

nhịp thành công sau phẫu thuật 

thay van hai lá   cơ học ở bệnh 

nhân van hai lá có rung nhĩ. 

3 
T/C Y học 

TPHCM 
16 1 

273-

276 
2012 

55 

Tuần hoàn ngoài cơ thể ở bệnh 

nhân có thai, nhân 2 trường hợp 

mổ thành công tại Bệnh viện Việt 

Đức 

6 
T/C Y học 

Việt Nam 
352 2 22-28 2008 

56 
Thay van 2 lá có tuần hoàn ngoài 

cơ thể không làm ngùng tim 
3 

T/C Y học 

Việt Nam 
352 2 38-41 2008 

57 
Ứng dụng hệ thống hút áp lực âm 

trong phẫu thuật tim hở 
7 

T/C Y học 

Việt Nam 
352 2 58-64 2008 

58 

U tim nguyên phát hai tâm thất ở 

trẻ 3 tháng tuổi, thông báo một 

trường hợp 

4 
T/C Y học 

Việt Nam 
352 2 

117-

122 
2008 

59 

Tuần hoàn ngoài cơ thể trong điều 

trị bệnh lý động mạch chủ ngực tại 

Bệnh viện Việt Đức 

6 
T/C Y học 

Việt Nam 
352 2 5-11 2008 

60 

Tìm hiểu ảnh hưởng của can thiệp 

mạch vành qua da đến kết quả 

phẫu thuật bắc cầu chủ vành 

13 
T/C Y học 

Việt Nam 
352 2 

166-

175 
2008 

61 

Phồng động mạch chủ bụng vỡ 

mãn tính ăn mòn cột sống thắt 

lưng, thông báo hai trường hợp 

9 
T/C Y học 

Việt Nam 
352 2 

283-

290 
2008 

62 

Đánh giá kết quả phẫu thuật cấp 

cứu phồng động mạch chủ dưới 

thận tại Bệnh việt Việt Đức 

2 
T/C Y học 

Việt Nam 
352 2 

308-

314 
2008 

63 

Kết quả điều trị u trung thất bằng 

phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện 

Việt Đức 

8 
T/C Y học 

Việt Nam 
352 2 

413-

420 
2008 

64 
Hẹp khí phế quản do lao – điều trị 

phẫu thuật 
3 

T/C Y học 

Việt Nam 
352 2 

474-

482 
2008 

65 

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều 

trị phẫu thuật vết thương ngực 

bụng tại Bệnh viện Việt Đức 

7 
T/C Y học 

Việt Nam 
352 2 

557-

562 
2008 

66 Một số nhận xét về căn nguyên và 3 T/C Y học  2 563- 2008 
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kết quả mổ bóc vỏ màng phổi qua 

85 trường hợp tại khoa ngoại Bệnh 

viện Lao và Phổi TƯ 

Việt Nam  

352 

 

568 

67 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, 

căn nguyên, kết quả điều trị ngoại 

khoa ổ cặn màng phổi tại khoa 

ngoại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

Trung ương từ 01 – 12/2008” 

4 
T/C Y học 

Việt Nam 
375 1 14-19 2010 

68 

 “Đặc điểm chẩn đoán và kết quả 

điều trị phẫu thuật nội soi bóc vỏ 

màng phổi trong viêm mủ màng 

phổi giai đoạn I – II tại Bệnh viện 

Lao và Bệnh phổi Trung ương từ 

01 – 07/2009” 

4 
T/C Y học 

Việt Nam 
375 1 38-42 2010 

69 

Bước đầu đánh giá tình hình phẫu 

thuật tim bẩm sinh tại Trung tâm 

Tim mạch Bệnh viện E sau 8 tháng 

hoạt động 

13 
T/C Y học 

Việt Nam 
375  

173-

179 
1010 

70 

Tổng kết 8 tháng hoạt động đầu 

tiên của Trung tâm Tim mạch Bệnh 

viện E qua 490 ca phẫu thuật 

14 
T/C Y học 

Việt Nam 
375  

167-

172 
2010 

71 
Đánh giá kết quả thay van động 

mạch chủ tại Bệnh viện Việt Đức 
3 

T/C Y học 

Việt Nam 
375  

216-

223 
2010 

72 

Kết quả điều trị bệnh lý u trung thất 

bằng phẫu thuật nội soi lồng ngực 

tại Bệnh viện Việt Đức 

6 
T/C Y học 

Việt Nam 
375  

441-

445 
2010 

73 

Căt thuỳ phổi qua phẫu thuật nội 

soi lồng ngực tại Bệnh viện Việt 

Đức; nhân 3 trường hợp 

6 
T/C Y học 

Việt Nam 
375  

446-

451 
2010 

74 

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật 

sửa van hai lá bằng kỹ thuật cắt tứ 

giác lá sau đơn thuần tại Trung tâm 

Tim mạch Bệnh viện E 

4 
T/C Y học 

Việt Nam 
383 2 66-68 2011 

75 

  Tổng quan tình hình hoạt động 

Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E 

sau 17 tháng 

1 
T/C Y học 

Việt Nam 
384  5-10 2011 

76 

Nhân một trường hợp phẫu thuật 

thành công xuất phát bất thường 

của động mạch vành trái từ động 

11 
T/C Y học 

Việt Nam 
384  11-18 2011 
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mạch phổi 

77 
Hội chứng Shone-một hội chứng 

tim bẩm sinh hiếm gặp 
11 

T/C Y học 

Việt Nam 
384  35-38 2011 

78 

Nhận xét sự thay đổi huyết động 

học trước và sau phẫu thuật vá 

thông liên thất ở trẻ cân nặng 10kg 

trở xuống tại Trung tâm Tim mạch 

Bệnh viện E 

11 
T/C Y học 

Việt Nam 
384  39-45 2011 

79 

Ứng dụng những tiến bộ khoa học 

kỹ thuật trong phẫu thuật mạch 

vành: Nhân một trường hợp bắc 

cầu chủ vành tim đập có sử dụng 

máy nối tại Trung tâm Tim mạch 

bệnh viện E 

11 
T/C Y học 

Việt Nam 
384  57-62 2011 

80 

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật 

thay van hai lá cơ học đơn thuần tại 

Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E 

12 
T/C Y học 

Việt Nam 
384  82-87 2011 

81 

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân 

được thay van hai lá cơ học đơn 

thuần tại Trung tâm Tim mạch 

Bệnh viện E 

4 
T/C Y học 

Việt Nam 
384  88-93 2011 

82 

Phẫu thuật phục hồi phế quản: Kết 

quả bước đầu tại Bệnh viện phổi 

Trung ương 

5 
T/C Y học 

Việt Nam 
384  94-98 2011 

83 

Đặc điểm tổn thương và kết quả 

sớm điều trị phẫu thuật chấn 

thương và vết thương động mạch 

ngoại vi tại bệnh viện việt tiệp 

2005-2010  

4 
T/C Y học 

Việt Nam 
386  

259-

264 
2011 

84 

Kết quả sớm điều trị mảng sườn di 

động bằng khâu treo cố định ngoài 

tại Bệnh viện Việt Đức 

3 
T/C Y học 

Việt Nam 
395 1 28-31 2012 

85 

Ứng dụng phẫu thuật nội soi trong 

điều trị chấn thương ngực tại Bệnh 

viện Việt Đức 

4 
T/C Y học 

Việt Nam 
395 1 82-86 2012 

86 

Mở ngực trong cấp cứu chấn 

thương lồng ngực qua 89 trường 

hợp tại 10 Bệnh viện 

5 
T/C Y học 

Việt Nam 
392 2 99-100 2012 
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87 
Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật 

Glenn 
4 

T/C Y học 

Việt Nam 
407 1 

151-

155 
2013 

88 

Phẫu thuật tim hở ít xâm lấn với 

nội soi hỗ trợ tại Trung tâm Tim 

mạch Bệnh viện E: những bước đi 

ban đầu và triển vọng 

2 
T/C Y học 

Việt Nam 
414 1 37-40 2014 

89 

Kết quả phẫu thuật nội soi lồng 

ngực làm xước màng phổi trong 

điều trị tràn khí màng phổi tự phát 

nguyên phát 

2 
T/C Y học 

Việt Nam 
423 1 17-20 2014 

90 

Kết quả phẫu thuật nội soi lồng  

ngực điều trị tràn khí màng phổi tại 

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 

(01/2007-06/2013) 

4 
T/C Y học 

Việt Nam 
431 1 14-17 2015 

91 

Kết quả phẫu thuật tim bẩm sinh 

dạng một tâm thất tại Trung tâm 

Tim mạch Bệnh viện E 

3 

T/C Tim 

mạch học 

Việt Nam 

 69 62-68 2015 

92 

Kết quả phẫu thuật nội soi lồng 

ngực điều trị tràn khí màng phổi  tự 

phát nguyên phát tại Bệnh viện 

Phạm Ngọc Thạch 

4 

T/C Y 

Dược học 

Quân sự 

 2 
153-

157 
2014 

93 

Nghiên cứu biến đổi nhịp Tim bằng 

Holter diện Tim 24 giờ ở bệnh nhân 

tăng huyết áp tại Trung tâm Tim 

mạch bệnh viện E 

4 
T/C Y học 

Thực hành 
 845 

125-

129 
2012 

94 

Đánh giá các yếu tố dự báo chuyển 

nhịp thành công sau phẫu thuật 

thay van hai lá cơ học ở bệnh van 

hai lá 

3 
T/C Y học 

Thực hành 
 845 

135-

140 
2012 

95 

Đánh giá liên quan giữa liều 

Acenocumarol và INR mục tiêu ở 

bệnh nhân van ail á cơ học trong 

thời gian sau mổ 6 tháng tại Trung 

tâm Tim mạch Bệnh viện E 

2 
T/C Y học 

Thực hành 
 845 

137-

140 
2012 

96 

Thông liên thất có tăng áp lực 

độmg mạch phổi rất nặng ở trẻ lớn 

và người lớn; Mổ hay không mổ và 

khi nào mổ trong điều kiện Việt 

Nam 

3 
T/C Y học 

Thực hành 
 845 

140-

144 
2012 
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97 

Gép van động mạch phổi đồng loài 

ở bệnh nhân Tim bẩm sinh phức 

tạp 

1 
T/C Y học 

Thực hành 
 845 

145-

147 
2012 

98 
Tuần hoàn ngoài cơ thể ở Việt Nam 

hiện nay 
2 

T/C Y học 

Thực hành 
 845 

168-

170 
2012 

99 

Kết quả sớm thay van hai lá qua 

đường mở ngực nhỏ bên phải tại 

Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E 

2 
T/C Y học 

Thực hành 
 901 

126-

129 
2013 

100 

Đánh giá biến đổi áp lực tâm thu 

động mạch phổi sau phẫu thuật 

thay van hai lá đơn thuần bằng van 

cơ học loại saint jude master 

2 
T/C Y học 

Thực hành 
 901 

129-

132 
2013 

101 

Nhân một trường hợp tắc mãn tính 

và hẹp nhiều động mạch đã được 

can thiệp thành công tại Trung tâm 

Tim mạch Bệnh viện E 

7 
T/C Y học 

Thực hành 
 901 

144-

154 
2013 

102 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, 

kết quả điều trị chấn thương ngực 

tại bệnh viện E trong 3 năm 2010-

2012 

3 
T/C Y học 

Thực hành 
 901 

154-

159 
2013 

103 

Thông báo trường hợp đầu tiên 

được chẩn đoán và phẫu thuật Bi-

directional Glenn Shunt điều trị dị 

tật Uhl’s(Uhl’s anomaly) ở người 

lớn tại trung tâm tim mạch bệnh 

viện E 

9 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 3 5-9 2013 

104 

Kết quả bước đầu phẫu thuật 

Fontan tại trung tâm Tim mạch 

bệnh viện E 

4 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 3 33-36 2013 

105 

Điều trị hội chứng mất Protein ruột 

sau phẫu thuật Fontan với phương 

pháp mở cửa sổ giữa ống mạch 

nhân tạo và nhĩ phải 

5 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 3 36-40 2013 

106 

Nghiên cứu chi phí điều trị nội trú 

của người bệnh vá thông liên thất 

tại trung tâm Tim mạch bệnh viện 

4 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

 4 3-12 2013 
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E năm 2012 Lồng ngực 

Việt Nam 

107 

Kết quả sớm 46 bệnh nhân được 

phẫu thuật Bi-directionnal Glenn 

tại Trung tâm Tim mạch bệnh viện 

E 

12 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 4 28-33 2013 

108 
Kén phế quản cổ: Thông báo 

trường hợp lâm sàng 
10 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 4 42-45 2013 

109 

Đánh giá tình hình sử dụng các chế 

phẩm máu tại Trung tâm Tim mạch 

bệnh viện E từ tháng 7/2012 đến 

tháng 6/2013 

3 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 4 46-53 2013 

110 

Phấu thuật và can thiệp nội mạch 

phối hợp trong điều trị bệnh lý 

động mạch chủ ngực: Thông báo 

thành công đầu tiên tại Trung tâm 

Tim mạch bệnh viện E 

11 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 4 54-58 2013 

111 

Kết quả bước đầu phẫu thuật Tim 

hở điều trị các bệnh tim tại bệnh 

viện đa khoa Trung ương Thái 

Nguyên 

4 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 4 66-68 2013 

112 

Kết quả bước đầu thay động mạch 

phổi bằng đoạn mạch nhân tạo có 

van(Conduit)tại trung tâm Tim 

mạch bệnh viện E 

11 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 4 69-71 2013 

113 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và 

siêu âm trước mổ trên bệnh nhân 

hở van động mạch chủ tại Bệnh 

viện hữu nghị Việt Đức 

2 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 5 5-11 2013 

114 
Tuần hoàn ngoài cơ thể không cặp 

động mạch chủ trên bệnh nhân 
2 

T/C Phẫu 

thuật Tim 
 5 32-35 2013 
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phẫu thuật và thông liên nhĩ qua nội 

soi hỗ trợ tại Trung tâm tim mạch 

Bệnh viện E 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

115 

Nhân một trường hợp tắc mãn tính 

và hẹp nhiều động mạch đã được 

can thiệp thành công tại Trung tâm 

tim mạch Bệnh viện E 

6 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 5 36-39 2013 

116 

Ngừng tuần hoàn: nhân một trường 

hợp cấp cứu thành công tại Trung 

tâm Tim mạch Bệnh viện E 

5 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 5 46-51 2013 

117 

Nhận xét kết quả sớm phẫu thuật 

thông sàn nhĩ thất toàn bộ bằng kỹ 

thuật hai miếng vá tại Trung tâm 

Tim mạch Bệnh viện E 

2 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 7 13-16 2014 

118 

Phẫu thuật tim hở ít xâm lấn với 

nội soi hỗ trợ tại Trung tâm Tim 

mạch Bệnh viện E: những kinh 

nghiệm ban đầu qua 63 bệnh nhân 

phẫu thuật 

 

12 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 7 24-28 2014 

119 

Phẫu thuật cấp cứu lấy u nhầy thất 

trái: nhân một trường hợp mổ thành 

công tại Trung tâm Tim mạch Bệnh 

viện E   

4 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 8 53-56 2014 

120 
Phẫu thuật đóng đường rò của động 

mạch vành phải vào thất trái 
3 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 9 34-40 2014 

121 

Bóc nội mạc mạch vành trong phẫu 

thuật bắc cầu chủ vành có mạch 

thương tổn xơ vữa nặng: giải pháp 

cho việc tái tưới máu toàn bộ? 

4 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 9 41-45 2014 
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122 

Gây mê không chạy máy tim phổi 

ngoài cơ thể cho phẫu thuật glenn: 

báo cáo một trường hợp 

3 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 9 45-49 2014 

123 

Phẫu thuật Glenn hai hướng ở bệnh 

nhân có 2 tĩnh mạch chủ trên: có gì 

mới về kỹ thuật làm miệng nối 

4 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 10 34-39 2015 

124 

Kiến thức và tuân thủ điều trị thuốc 

chống đông kháng Vitamin K ở 

bệnh nhân sau mổ thay van tim cơ 

học tại Trung tâm Tim mạch –Bệnh 

viện E năm 2014 

4 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 11 34-40 2015 

125 

Nghiên cứu sự thay đổi một số chỉ 

số huyết học ở bệnh nhân tim bẩm 

sinh trẻ em điều trị tại trung tâm 

tim mạch - Bệnh viện E từ tháng 1 

năm 2013 đến tháng 5 năm 2015 

4 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 11 16-20 2015 

126 
Đóng lỗ thông liên thất qua đường 

mở ngực trước bên phải.  
3 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

 435 
130-

136 
2015 

127 

Nghiên cứu sự thay đổi số lượng 

tiểu cầu ở bệnh nhân tim mạch điều 

trị tại trung tâm tim mạch - bệnh 

viện E từ tháng 1 năm 2013 đến 

tháng 5 năm 2016 

3 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 14 26-30 2016 

128 
Phẫu thuật nội soi vá thông liên thất 

qua đường mở ngực nhỏ 
8 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 14 36-43 2016 

129 

Phẫu thuật nội soi toàn bộ không có 

robot hỗ trợ, tim đập  

vá thông liên nhĩ ở 13 bệnh nhân 

4 

T/C Phẫu 

thuật Nội 

soi và Nội 

soi Việt 

Nam 

 4(6) 51-56 2016 

130 Phẫu thuật nội soi toàn bộ tim đập 3 T/C Phẫu  15 28-32 2016 
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vá thông liên nhĩ ở bệnh nhân nữ 

11 tuổi 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

131 

Kết quả trung hạn phẫu thuật 

fontan với ống nối ngoài tim tại 

trung tâm tim mạch – Bệnh viện E 

3 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 16 36-43 2017 

132 

Phẫu thuật nội soi toàn bộ không có 

robot hỗ trợ, tim đập vá thông liên 

nhĩ ở trẻ nhỏ 

8 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 17 26-32 2017 

133 

Đánh giá kết quả bóc nội mạc động 

mạch vành phối hợp trong phẫu 

thuật bắc cầu chủ vành 

4 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 17 39-43 2017 

134 

Cắt u nhầy nhĩ trái khổng lồ bằng 

phương pháp nội soi toàn bộ không 

robot hỗ trợ 

5 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 17 58-60 2017 

135 

Phẫu thuật nội soi toàn bộ không có 

robot hỗ trợ, tim đập vá thông liên 

nhĩ: kinh nghiệm ở một trung tâm 

 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 18 16-26 2017 

136 

Phẫu thuật tạo hình van hai lá ít 

xâm lấn có nội soi hỗ trợ với cải 

tiến kĩ thuật bộc lộ van hai lá, 

hướng tới phẫu thuật nội soi toàn 

bộ tại trung tâm tim mạch bệnh 

viên e 

 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 18 27-36 2017 

137 

Phẫu thuật nội soi toàn bộ không 

robot hỗ trợ sửa bệnh thông sàn 

nhĩ thất bán phần ở trẻ nhỏ 

 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

 18 37-44 2017 
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Việt Nam 

138 

Phẫu thuật nội soi toàn bộ không 

robot hỗ trợ vá thông liên thất ở 

bệnh nhân nữ 8 tuổi 

 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 18 45-49 2017 

139 

Đánh giá kết quả trung hạn phẫu 

thuật bắc cầu chủ vành ở bệnh 

nhân hẹp ba thân động mạch vành 

tại trung tâm tim mạch bệnh viện 

E 

 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 19 17-24 2018 

140 

Phẫu thuật nội soi toàn bộ, tim 

đập, không robot hỗ trợ sửa thong 

liên nhĩ thể xoang tĩnh mạch 

 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 19 56-59 2018 

141 

Kết quả ngắn hạn áp dụng kỹ thuật 

tái tạo van động mạch chủ bằng 

màng ngoài tim tự thân theo 

phương pháp ozaki trong điều trị 

ngoại khoa bệnh lý van động mạch 

chủ 

 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 20 52-57 2018 

142 

Kết quả trung hạn tái tạo van động 

mạch chủ bằng màng ngoài tim tự 

thân theo phương pháp ozaki: 

Thông báo ca lâm sàng 

 

Tạp chí Tim 

mạch học 

Việt Nam 

 81 55-60 2018 

143 

Kết quả bươc đâu phẫu thuật nội 

soi cắt thùy phổi điều trị ung thư 

phổi nguyên phát không tế bào nhỏ 

tại bệnh viện phổi trung ương 

 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 23 8-16 2018 

144 

Phẫu thuật phế quản trong ung thư 

nhân một trường hợp được mổ tại 

bệnh viện phổi trung ương 

5 
T/C Lao và 

Bệnh phổi 
 4 45-47 2011 

145 

Đánh giá kết quả phẫu thuật thông 

liên thất tăng áp lực phổi rất nặng 

ở trẻ lớn và người lớn tại Trung 

tâm Tim mạch Bệnh viện E 

3 Kỷ yếu   
196-

206 
2013 

146 Result of complete repair 5 17th Annual   98-100 2009 
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Tetralogy of Fallot in Viet Duc 

Hospital 

Meeting of 

Asian 

Society for 

Cardiovasc

ular and 

Thoracic 

Surgery 

147 

Phương pháp bộc lộ van hai lá 

trong phẫu thuật sửa van hai lá nội 

soi tại Trung tâm tim mạch Bệnh 

viện E 

 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 26 26-30 2019 

148 

Nghiên cứu đa trung tâm đánh giá 

đường cong đào tạo và kết quả lâm 

sàng của phẫu thuật nội soi toàn bộ 

vá thông liên nhĩ không robot hỗ 

trợ 

 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 26 31-44 2019 

149 

Rối loạn nhịp nhĩ ở bệnh nhân 

thông liên nhĩ: tỉ lệ mắc bệnh, diễn 

biến, tiên lượng và chỉ định điều trị 

 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 27 37-48 2019 

150 

Phẫu thuật nội soi 3d thay van ba 

lá ở bệnh nhân mổ cũ thay van hai 

lá: thông báoca lâm sàng 

 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 27 59-62 2019 

151 

Rung nhĩ và nhồi máu não ở bệnh 

nhân sau vá thông liên nhĩ: vai trò 

của phẫu thuật maze 

 

T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

Việt Nam 

 27 36-66 2019 

152 

Cắt thùy giữa phổi trái điều trị giãn 

phế quản ở bệnh nhân Kartagener: 

Báo cáo một trường hợp 

 

T T/C Phẫu 

thuật Tim 

mạch và 

Lồng ngực 

   2018 

153 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật 

nội soi bóc vỏ màng phổi điều trị ổ 
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retinopathy in Vietnamese 

patients with type 2 diabetes 

mellitus 

Vu Van Nga, Minh Nguyen 
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